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Câu  1. Cho  hình  chóp   có  đáy   là  hình  thang  vuông  tại   và  .  Biết

. Cạnh bên  và  vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi  là trọng tâm tam

giác ,  là điểm sao cho  và  là trung điểm cạnh  (tham khảo hình vẽ). Tính thể tích
 của khối đa diện .

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

Ta có .

.

.

Gọi  là trung điểm của .

; .
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.

Dựng  là trung điểm của .

; .

.

Vậy .

Câu 2. Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật.  là điểm trên cạnh  sao cho  vuông

góc với  tại  và , cạnh  vuông góc với mặt phẳng đáy, góc . Biết ,

. Thể tích khối chóp  bằng

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

Đặt ,  .

Tam giác  vuông tại , có đường cao . Áp dụng các hệ thức lượng trong tam giác vuông ta có:

+) .

+) .

Tam giác  vuông cân tại  (có ), suy ra: .

+) .

Vậy .
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Câu 3. Cho khối hộp  có thể tích bằng . Gọi , ,  lần lượt là trung điểm của ,

, . Gọi thể tích khối tứ diện  là , khi đó tỉ số  bằng

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

Ta có: .

Gọi  là diện tích đáy và  là chiều cao khối hộp.

Xét:  ,  ,  ,  ,  ,  ,

, .

Suy ra: .

Câu 4. Cho tứ diện và hai điểm  lần lượt thuộc các cạnh  sao cho , . Mặt

phẳng  đi qua hai điểm  và song song với cạnh cắt  lần lượt tại . Gọi  lần lượt

là thể tích các khối đa diện . Tỉ số  bằng

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải
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Gọi  là giao điểm của .

Do   và    nên ta có  và .

Ta có  suy ra .

Ta có  suy ra hay .

Xét hình chóp  ta có .

Mặt khác ta có .

Suy ra . Suy ra .

Ta có .

Từ đó ta có .

Câu 5. Cho lăng trụ . Gọi , , ,  lần lượt là trung điểm của các cạnh , , ,

 và ,  lần lượt là trọng tâm của các tam giác , . Tỉ số thể tích khối đa diện  và

khối lăng trụ  là

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải
 (*) Cách 1:

 Đặt: ⬩ ; 
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 ⬩

; 

 ⬩

Vậy: .
(*) Cách 2:

 Chuẩn  hóa  lăng  trụ  ⬩  là  lăng  trụ  đứng  có  đáy   vuông  tại   và  các  cạnh

. Khi đó: .

Đặt khối lăng trụ  vào hệ trục tọa độ  sao cho:  và  lần lượt nằm trên chiều

dương của các trục  (như hình vẽ).

, , , , , 

, , , , ,   ⇒

, , , 

; 
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 ⬩

Vậy: .

Câu 6. Cho hình lăng trụ đứng  có . Một mặt phẳng  cắt các đường thẳng

 lần lượt tại  sao cho tam giác  đều. Gọi  là góc tạo bởi mặt phẳng  và mặt

phẳng , khi đó

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 Ta có:  cân tại .

Ta có: Mặt phẳng  cắt các đường thẳng  lần lượt tại ; Gọi mặt phẳng  qua

 song song với mặt đáy cắt  lần lượt tại ; Gọi  là giao điểm của  và  thì  là trung
điểm của  và .

Ta đặt: , .

Mà  là trung điểm  nên  cũng là trung điểm .

Do đề cho tam giác  đều nên ta có phương trình: .
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Suy ra .

Đến đây ta nhận thấy, do  là hình chiếu của  lên mặt phẳng đáy nên suy ra:

.

Câu 7. Cho khối chóp tứ giác  có cạnh đáy bằng  và cạnh bên bằng . Gọi  là điểm đối xứng

của  qua ,  là trung điểm của . Mặt phẳng  chia khi chóp đã cho thành  phần. Thể tích của

phần chứa đỉnh  bằng

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 

Giả sử các điểm như hình vẽ. ; Kẻ ;

Gọi  là trọng tâm , là trung điểm .

Ta có: 

.

.

.

Câu 8. Cho hình chóp  có , , , các mặt bên tạo với đáy góc , hình chiếu

vuông góc của   lên mặt phẳng   thuộc miền trong của tam giác  . Tính thể tích hình chóp

.

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải
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Ta có , vậy tam giác  vuông tại .

Gọi   là  hình  chiếu  của   trên  mặt  phẳng  .  Vì  các  mặt  bên  tạo  với  đáy  góc   suy  ra:

 và  thuộc miền trong của tam giác  nên  là tâm đường tròn nội
tiếp tam giác .

Từ  kẻ đường thẳng vuông góc với  tại , suy ra: .

Suy ra: .

Đoạn  là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác , suy ra:

.

.

Vậy .

Câu  9. Cho  hình  lăng  trụ   đáy  là  hình  bình  hành.  Với  

. Thể tích khối tứ diện là

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải
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Ta có tam giác  vuông cân tại 

Gọi  là trung điểm của 

Gọi  là chân đường cao hạ từ xuống mặt .

Ta có: .

Lại có: .

Ta có: . Tam giác  vuông cân tại 

Giả sử 

.

Câu 10. Cho hình chóp  có đáy là tam giác đều có cạnh . Biết rằng các mặt bên của hình chóp

có diện tích bằng nhau và một trong các cạnh bên bằng . Tính thể tích nhỏ nhất của khối chóp .

     A. 4.      *B. 3.      C. .      D. .
Lời giải

 

Gọi H là hình chiếu vuông góc của S lên .  lần lượt là hình chiếu vuông góc của H lên

khi đó ta có .

Vì , suy ra 

nên H là tâm đường tròn nội tiếp hoặc H là tâm đường tròn
bàng tiếp góc hoặc B, hoặc C của .

TH1: H là tâm đường tròn nội tiếp . Do  đều nên H cũng là trọng tâm và là hình
chóp đều.

Ta có . 

.
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TH2: H là tâm đường tròn bàng tiếp . Giả sử H là tâm đường tròn bàng tiếp góc A.

Ta  có  ,  ,

. Hình chóp có một cạnh bên bằng  (Vì )

suy ra , .

Vậy thể tích khói chóp  nhỏ nhất bằng 3.

Câu 11. Cho hình lăng trụ  có đáy là tam giác đều. Hình chiếu vuông góc của  trên  là

trung điểm của . Mặt phẳng  vuông góc với các cạnh bên và cắt các cạnh bên của hình lăng trụ lần lượt

tại , , . Biết mặt phẳng  vuông góc với mặt phẳng  và chu vi của tam giác 

bằng 4, thể tích khối lăng trụ  bằng

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải
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Gọi   và   lần  lượt  là  trung  điểm  của   và  .  Khi  đó  ta  có  

, suy ra  là hình chữ nhật.

Vì , , và ,  (do  vuông góc với các cạnh bên của lăng trụ), suy

ra  và  (giả sử cạnh đáy của lăng trụ là ).

Gọi  là trung điểm của  cũng là trung điểm của .

Kẻ , , suy ra .

Do  nên suy ra . Hơn nữa dễ thấy , nên  vuông cân tại .

Suy ra .

Chu vi  bằng .

Xét  hình  bình  hành  ,  kẻ  .  Ta  thấy,  ,  suy  ra  

 (do  vuông cân tại ).

Khi đó, ta có diện tích hình bình hành  bằng:

.

Mà .

.

Suy ra .

Với  thì .

Câu 12. Cho khối chóp  có đáy là tam giác vuông cân tại . Khoảng cách từ điểm  đến mặt phẳng

 bằng . . Thể tích khối chóp  có giá trị nhỏ nhất bằng

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải
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Dựng điểm  sao cho  là hình vuông.

Ta có 

Suy ra .

Vì .

Kẻ .

Đặt .

.

.

Xét hàm số  với .

, .

Vậy thể tích khối chóp  có giá trị nhỏ nhất bằng .

Câu 13. Cho hình chóp ,  là trung điểm của . Điểm  di động trên cạnh . Đặt . Mặt

phẳng qua ,  song song với , cắt  tại . Thể tích khối chóp  lớn nhất khi

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải
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Trong mặt phẳng , gọi  là giao điểm của  và .

Mặt phẳng qua , song song với , cắt  theo giao tuyến là đường thẳng qua , đường thẳng đó

cắt  tại .

Áp  dụng  định  lý  Menelauyt  đối  với  tam  giác   và  bộ  ba  điểm  thẳng  hàng   ta  có

.

Thể  tích  khối  chóp  

Do  đó  thể  tích  khối  chóp   lớn  nhất  bằng   khi

.

Câu 14. Cho hình hộp . Gọi  là trọng tâm của tam giác . Mặt phẳng đi qua hai

điểm   và song song với  đường thẳng  ,  chia  khối  hộp thành hai  phần có thể thể tích  ,  

. Tỉ số  bằng

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải
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 Gọi ⬩  là thể tích khối hộp 

 Dựng ⬩ , ta có  (do . Gọi  lần lượt là giao điểm của  với

 và  lần lượt là giao điểm của  với  và với .

 Ta có ⬩ . Suy ra .

Mặt khác . Suy ra .

Mà . Suy ra . Suy ra .

 Tương tự ⬩ .

 Ta lại có ⬩ .

 Tương tự ⬩

 Thể tích ⬩

.

Vậy .

Câu 15. Cho khối chóp . Có  và  vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi

 lần lượt là hình chiếu của trên  và . Biết góc giữa mặt phẳng  và  bằng . Th
ể tích của khối chóp đã cho bằng

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải
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Ttrong mặt phẳng : Kẻ .

Mà 

Câu 16. Cho khối lăng trụ tứ giác đều  có đáy là hình vuông; khoảng cách và góc giữa hai

đường thẳng  và  lần lượt bằng  và  với . Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải
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 ⬩ .

 ⬩  với .

 Đặt ⬩ , ta có 

và .

Khi đó .

Vì  và  nên .

Câu 17. Cho khối lăng trụ đứng  có đáy tam giác vuông cân tại .   và góc tạo bởi

 và  bằng . Gọi  lần lượt là trung điểm của  và . Mặt  chia khối lăng
trụ thành hai phần. Tìm thể tích phần nhỏ.

     *A. .      B.      C. .      D. .
Lời giải

 

Kẻ 

Góc tạo bởi  và  là góc  với  là trung điểm .
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Câu 18. Cho hình lăng trụ  có thể tích bằng . Gọi  là các điểm lần lượt nằm trên các cạnh

 sao cho  là trung điểm của  và . Đường thẳng  cắt đường thẳng  tại

điểm , đường thẳng  cắt đường thẳng  tại . Tính thể tích của khối đa diện  bằng.

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

Đặt  và  ta có .

Trong mặt phẳng  ta có  nên ta có  là trung điểm của .

Tương tự trong mặt mặt phẳng  ta có .

Từ  đây  ta  có  diện  tích  tam  giác   là   do  vậy  thể  tích  khối  tứ  diện   là

.

Trong khối lăng trụ  ta có  suy ra  do đó thể

tích khối  bằng .

Do vậy thể tích của khối đa diện  bằng .
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Câu 19. Cho hình chóp  có đáy là tam giác đều cạnh , mặt bên  là tam giác đều và nằm trong mặt

phẳng vuông góc với đáy. Gọi  lần lượt là trung điểm các cạnh , ,  và  là trọng tâm tam
giác . Thể tích khối tứ diện  bằng

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 

Gọi  lần lượt là trung điểm của  và .

Ta có: .

+) , .

+) .

+) .

+) .

+) .

Vậy .

Câu 20. Cho hình chóp  có , góc ,  và khoảng cách từ  đ

ến mặt phẳng  bằng . Tính thể tích khối .

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải
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Gọi  là hình chiếu vuông góc của  lên mặt phẳng .

Có .

Có  .

Gọi  là giao điểm của  và (  là đường phân giác của góc )

; .

Gọi  là hình chiếu vuông góc của  lên .

 hay 

Ta có: .

Suy ra: .

Vậy .
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Câu 21. Cho lăng trụ đứng  có , , . Gọi ,  lần lượt là tâm của các
mặt bên ,  và  là trung điểm của  (tham khảo hình vẽ).

Biết hai mặt phẳng , tạo với nhau một góc  thỏa mãn . Thể tích khối đa diện lồi

có các đỉnh  là

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 

Kẻ tia  vuông góc với  trên mặt phẳng , chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.

Gọi  là hình chiếu của  trên trục , đặt .

Ta có: , .
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Khi đó, trên hệ trục tọa độ đã chọn ta có: , , , , .

+) .

Mặt phẳng  có VTPT .

+) .

Mặt phẳng  có VTPT .

Suy ra: 

.

Gọi  là thể tích khối đa diện lồi có các đỉnh . Hai điểm  lần lượt là trung điểm của
 và .

Ta có: .

.

Vậy 

.

Câu 22. Cho tứ diện  . Hai điểm  lần lượt di động trên hai đoạn thẳng   và   sao cho

. Gọi  lần lượt là thể tích của các khối tứ diện  và . Tìm giá trị nhỏ nhất

của 

     A.      B.      *C.      D. 
Lời giải
 Cách 1
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• Vì  nên ta đặt .

Suy ra 

• .

• . Tìm .

• Xét hàm số ; 

• Suy ra 

• Vậy 
Cách 2
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• .

• 

• Theo giả thiết; .

• Do đó 

• Đẳng thức xảy ra .

Câu 23. Cho hình lăng trụ  có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng 2, , M là

trung điểm của . Tính thể tích phần chung của 2 khối đa diện  và .

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải
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 Gọi ⬩ H là hình chiếu vuông góc của  lên mặt phẳng (ABC). Vì  nên H trùng với tâm đường
tròn ngoại tiếp tam giác ABC cũng là trọng tâm tam giác ABC. Gọi I là trung điểm BC.
 Ta có:⬩

; ;

; ;

 Gọi ⬩ ; . Khi đó phần chung của 2 khối đa diện  và  là

khối đa diện .

 Ta có: ⬩ .

Câu 24. Cho hình chóp  có đáy  là hình thang vuông tại  và , , ,

 vuông góc với đáy, . Gọi  là điểm đối xứng của  qua mặt phẳng . Tính thể tích khối

đa diện  bằng

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 Ta có: 
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 (vì  là điểm đối xứng của  qua mặt phẳng )

+ 

+ Gọi  là giao điểm của  và , dễ dàng chứng minh được  là trung điểm của 

Lại có tam giác  vuông cân tại  ( vì )

.

Câu 25. Cho hình chóp  có đáy  là tam giác đều cạnh bằng 1, biết khoảng cách từ  đến mặt

phẳng  bằng , khoảng cách từ  đến mặt phẳng  bằng , khoảng cách từ  đến mặt

phẳng  bằng  và hình chiếu vuông góc của  xuống đáy nằm trong tam giác . Tính thể tích

khối chóp .

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 

Gọi  là hình chiếu của  trên .  lần lượt là hình chiếu của  trên .

Đặt 
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Ta có 

.

Mặt khác .

Vậy .

Câu 26. Cho hình chóp tam giác đều , cạnh đáy bằng . Các điểm  lần lượt là trung điểm của

. Biết rằng  vuông góc với . Thể tích của khối chóp bằng

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 

Gọi  sao cho  là hình bình hành.  vuông góc với  nên tam giác  vuông cân tại . Suy

ra: 

Gọi cạnh   là đường trung tuyến tam giác  nên ta có:

. Vậy .

Câu 27. Cho khối chóp  có đáy là hình bình hành, có thể tích bằng cm3. Gọi  là trung điểm
. Một mặt phẳng chứa  cắt các cạnh  và  lần lượt tại  và . Tìm giá trị nhỏ nhất của thể tích

khối chóp .

     A. cm3.      *B. cm3.      C. cm3.      D. cm3.
Lời giải
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Mặt đáy  là hình bình hành  và  có cùng diện tích

 (hai khối chóp có cùng chiều cao và có diện tích mặt đáy bằng nhau).

Mà cm3  (cm3).

Gọi  là giao điểm của  và ;  là giao điểm của  và   là trọng tâm của  và  thuộc

. Gọi  và  ( ; ).

Ta có:  và 

 và   (cm3) và  (cm3).

Do đó:  (cm3).

Mặt khác:  và  có chung chiều cao kẻ từ  và có đáy .

Mà  là trọng tâm của .

Chứng minh tương tự ta có: .

 là trung điểm của  hay 
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.

Theo bất đẳng thức AM-GM, ta có: 

 (do )   hay  (cm3).

Dấu  xảy ra khi và chỉ khi  đi qua  và .

Vậy giá trị nhỏ nhất của thể tích khối chóp  là cm3.

Câu 28. Tứ diện  có và tam giác  là tam giác vuông

tại . Tính thể tích khối tứ diện .

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 

Gọi  là hình chiếu của  lên .

Dễ thấy, .

Do đó,  là tâm đường tròn ngoại tiếp   là trung điểm của .

Xét tam giác , có .

.

Xét  vuông tại , có .

Xét  có  và  là tam giác đều cạnh .

Xét  vuông tại , có .

 (đvdt).
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Vậy  (đvtt).

Câu 29. Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh bằng  tam giác  vuông tại  và

nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, đường thẳng  tạo với mặt phẳng  một góc . Thể tích
của khối chóp đã cho bằng

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 

Kẻ 

Ta có 

Mà  và 

Suy ra  là hình chiếu của  lên 

Khi đó 

Tam giác  vuông tại  có 

Tam giác  vuông tại  có 
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Mà 

Vậy thể tích của khối chóp đã cho là  (đvtt).
----HẾT---

Trang 30/30


